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Phụ lục
QUY ĐỊNH XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số:……/2022/QĐ-UBND ngày ……tháng……năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025:
1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm, do Cục Thống kê hướng dẫn và đánh giá, thẩm định.

3. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh, cụ thể:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Sở, ngành xây dựng hướng dẫn, đánh giá, thẩm định

	1
	Có Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn
	- Có Quyết định của UBND xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng do Trưởng thôn làm Tổ trưởng và các thành viên tại chỗ (sống và làm việc trên địa bàn thôn).

- Tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn thôn sử dụng công nghệ số.
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	Giao tiếp thông minh
	Trưởng thôn thiết lập kênh giao tiếp giữa trưởng thôn và người dân trong thôn qua mạng xã hội như: Zalo, Mocha… để tuyên truyền, trao đổi các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn.
	

	3
	Thương mại điện tử
	Các hộ sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thôn (gọi tắt là hộ sản xuất, kinh doanh) có đăng ký tham gia một trong các sàn thương mại điện tử: PostMart.vn, VoSo.vn và Santhuongmaihanam.com.vn … để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
	

	4
	Dịch vụ xã hội
	- 70% người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng và nền tảng tư vấn, hỗ trợ chăm sóc tư vấn sức khỏe trên thiết bị thông minh.

- Các hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, các mặt hàng tiêu thủ công nghiệp đặc thù của thôn (nếu có).

- Nhà văn hóa thôn được trang bị trạm phát Wifi kết nối Internet.

- 100% hộ gia đình trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số.

- Tối thiểu 80% hộ gia đình có kết nối Internet cáp quang và 90% hộ gia đình có điện thoại thông minh.
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	Quảng bá - Thương hiệu
	Phối hợp với các kênh truyền thông, truyền hình để đưa tin, bài viết, phóng sự về mô hình thôn thông minh; quảng bá các thương hiệu của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của thôn trên các kênh truyền thông trực tuyến như: Trang thông tin điện tử của xã, Cổng Thông tin điện tử của cấp huyện. Tần suất 01 tin, bài/tháng.
	


4. Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất, cụ thể:

	TT
	Lĩnh vực nổi trội
	Chỉ tiêu
	Sở, ngành xây dựng hướng dẫn, đánh giá, thẩm định

	1
	Sản xuất
	- Có ít nhất 02 HTX hoạt động có hiệu quả, có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo ổn định, bền vững.
- Có ít nhất 01 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc. Giá trị sản xuất đạt trên 1 tỷ đồng/ha đất canh tác/năm đối với trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; Giá trị sản xuất đạt trên 2 tỷ đồng /năm đối với mô hình chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp & PTNT

	2
	Giáo dục
	100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và có ít nhất 02 trường (mầm non, phổ thông công lập) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Văn hóa
	- Trung tâm văn hóa, thể thao của xã đạt chuẩn theo quy định và có đủ các trang thiết bị bảo đảm cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn xã.

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt chuẩn.

- Tỷ lệ người dân thường trú trên địa bàn xã thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt từ 70% trở lên.

- Mỗi thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
	Sở Văn hóa, Thể thảo và Du lịch

	4
	Du lịch
	- Có ít nhất 01 điểm du lịch cộng đồng được công nhận theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của du khách.

- Cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thực hiện tốt ứng xử văn minh với du khách.
	

	5
	Môi trường 
	- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt từ 100% trở lên.

- Có mô hình BVMT (mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp thôn trở lên; hợp tác xã, tổ hợp tác, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về BVMT...) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	6
	An ninh trật tự
	- 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 90% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phát triển sâu rộng, trong năm đề nghị, được Bộ Công an hoặc UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
	Công an tỉnh



